	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 – 2017
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: CÔNG NGHỆ 8 

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra 7-12-2016


I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. (2đ): Hãy ghi vào bài làm kiểm tra các chữ cái đứng trước các câu đúng trong các câu sau:

1. Đối với kim loại đen, nếu tỉ lệ C < 2,14 % thì gọi là:

   A. Sắt

  B. Gang dẻo

  C. Gang xám

  D. Thép

2. Chất dẻo nhiệt rắn có ưu điểm hơn chất dẻo nhiệt:

  A. Chịu được nhiệt độ cao, độ bền cao, không bị ô xi hóa

  B. Nhẹ, dẻo, có khả năng chế biến lại

  C. Không dẫn điện, không bị ô xi hóa, dễ nhuộm màu.

  D. Nhiệt độ nóng chảy thấp, ít bị hóa chất tác dụng.

3. Tính cứng, tính dẻo, tính bền là các tính chất thuộc về:
    A. Tính chất vật lý

    B. Tính chất cơ học

    C. Tính chất công nghệ

    D. Tính chất hoá học

 4. Các mối ghép đều thuộc loại mối ghép tháo được là: 

    A. Mối ghép bu lông, mối ghép hàn.
    B. Mối ghép đinh vít, mối ghép đinh tán
    C. Mối ghép ren, mối ghép bằng then, mối ghép bằng chốt.
    D. Mối ghép bu lông, mối ghép vít cấy, mối ghép đinh vít. 

Câu 2. (1đ):  Ghi các chữ cái đứng trước các bước gia công theo thứ tự đúng của quy trình chế tạo một sản phẩm cơ khí:

A. Chi tiết                                   

B. Gia công cơ khí 
C.  Lắp ráp

D.  Sản phẩm cơ khí

E. Vật liệu cơ khí

II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1. (2đ): Để đảm bảo an toàn khi cưa kim loại cần chú ý những điểm gì?
Câu 2. (1đ): Phân biệt mối ghép cố định và mối ghép động? Lấy ví dụ cho mỗi loại? 
Câu 3. (2,5đ): 

       1) Viết công thức tính tỉ số truyền trong bộ truyền động đai?

2) Trong một xe đạp đĩa xích có 54 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? Tại sao?           A  

	Câu 4. (1,5đ):  Đọc bản vẽ các hình chiếu (Hình 1) sau đó đánh dấu (x) vào bảng 2 (kẻ bảng vào giấy kiểm tra) để chỉ rõ sự tương quan giữa các khối với các hình chiếu của chúng:
Bảng 2

Hình dạng khối

A

B

C

Hình hộp
Hình trụ
Hình chóp cụt

Hình nón cụt

Hình chỏm cầu


	     








	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 – 2017


	MỤC TIÊU – MA TRẬN 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: CÔNG NGHỆ 8 


I. MỤC TIÊU:

  1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức:

    - Quy trình sản xuất 1 sản phẩm cơ khí.
- Các loại vật liệu cơ khí và các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí
- Dụng cụ và các phương pháp gia công cơ khí
- Các loại mối ghép chi tiết máy, phân biệt được các loại mối ghép
- Công thức tính tỉ số truyền trong các bộ truyền chuyển động và ứng dụng của các cơ cấu biến đổi chuyển động.
2. Kỹ năng:

   - Vận dụng các kiến thức đã học vào bài kiểm tra.

   - Tính được tỉ số truyền trong bộ truyền động xích xe đạp.

   - Đọc được bản vẽ kĩ thuật: xác định được hình dạng của vật thể qua các hình chiếu.

3. Thái độ: 

    - Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra
    - An toàn lao động khi tham gia lao động, thực hành
II. MA TRẬN ĐỀ  

	Nội dung 

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Vẽ kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	1

1,5
	1

1,5

	Quy trình s.x 1 sản phẩm cơ khí
	1

1
	
	
	
	
	
	
	
	1
1

	Vật liệu cơ khí
	2
1
	
	1

0,5
	
	
	
	
	
	3

1,5

	Phương pháp gia công cơ khí
	
	
	
	1

2
	
	
	
	
	1

2

	Chi tiết máy và lắp ghép
	1

0,5
	
	
	1

1
	
	
	
	
	2

1,5

	Truyền và biến đổi chuyển động
	
	1
1
	
	
	
	1

1,5
	
	
	2

2,5

	Tổng
	5

3,5
	3

3,5
	1
1,5
	1
1,5
	10

10
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	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

NĂM HỌC: 2016 – 2017

ĐỀ 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: CÔNG NGHỆ 8 


  I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Câu 1. (2đ): Chọn đúng mỗi câu được 0,5đ

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án 
	D
	A
	B
	C,D


 Câu 2. (1đ): Ghi đúng thứ tự mỗi bước được 0,25đ, đúng cả quy trình được 1đ; 
(Từ bước sai không được tính điểm)
Thứ tự sắp xếp đúng: E ( B (A ( C (D
II. TỰ LUẬN: (7điểm)
  Câu 1. (2đ) : 4 biện pháp an toàn khi cưa;     mỗi biện pháp
0,5đ
  Câu 2. (1đ): Phân biệt được sự khác nhau:     0,5đ 
Lấy mỗi VD cho mỗi loại MG:  0,25đ
  Câu 3. (2,5đ):
   1) (1đ):  Viết đúng công thức: 
0,5đ     
 Giải thích đúng các kí hiệu trong công thức: 
0,5đ
   2) (1,5đ): Tóm tắt đúng Z1, Z2 ... 
       0,25đ

Áp dụng công thức : i = ........             0,5đ    
 Thay số và tính đúng: i = 2,7             0,25đ
KL: i = 2,7; líp quay nhanh hơn và giải thích đúng   0,5đ
Câu 4. (1,5đ):    Xác định đúng hình dạng mỗi phần A, B, C được  0,5đ 
(Mỗi phần A, B, C chỉ đánh dấu x vào 1 ô, nếu thừa cũng là sai)
	Hình dạng khối
	A
	B
	C

	Hình hộp
	
	
	x

	Hình trụ
	x
	
	

	Hình chóp cụt
	
	x
	

	Hình nón cụt
	
	
	

	Hình chỏm cầu
	
	
	


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 – 2017
ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: CÔNG NGHỆ 8 

Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra 7-12-2016


I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

  Câu 1. (2đ): Hãy ghi vào bài làm kiểm tra các chữ cái đứng trước các câu đúng trong các câu sau:

  1. Các kim loại cùng là kim loại đen là:

A. Thép hợp kim và gang xám
B. Nhôm và đồng

C. Gang và thép 
D. Gang xám và chì

 2. Chất dẻo nhiệt rắn có ưu điểm hơn chất dẻo nhiệt:

  A. Chịu được nhiệt độ cao, độ bền cao, không bị ô xi hóa

  B. Nhẹ, dẻo, có khả năng chế biến lại

  C. Không dẫn điện, không bị ô xi hóa, dễ nhuộm màu.

  D. Nhiệt độ nóng chảy thấp, ít bị hóa chất tác dụng.

 3. Tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt là các tính chất thuộc về?   

    A. Tính chất vật lý

    B. Tính chất công nghệ
C. Tính chất cơ học

D . Tính chất hoá học 

4. Các mối ghép đều thuộc loại mối ghép không tháo được là: 

    A. Mối ghép bu lông, mối ghép hàn.
    B. Mối ghép đinh vit, mối ghép hàn.
    C. Mối vít cấy, mối ghép bằng then, chốt.
    D. Mối ghép đinh tán, mối ghép hàn.
Câu 2. (1đ):  Ghi các chữ cái đứng trước các bước gia công theo thứ tự đúng của quy trình chế tạo một sản phẩm cơ khí:

A.  Chi tiết                                    

D. Gia công cơ khí 
B. Sản phẩm cơ khí     E. Lắp ráp
C. Vật liệu cơ khí 
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1. (2đ): Để đảm bảo an toàn khi cưa kim loại em cần chú ý những điểm gì?

Câu 2. (1đ): Phân biệt mối ghép cố định và mối ghép động? Lấy ví dụ cho mỗi loại? 
Câu 3. (2,5đ):  1) Viết công thức tính tỉ số truyền trong bộ truyền động đai?

2) Trong một xe đạp đĩa xích có 48 răng, đĩa líp có 18 răng. Tính tỉ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? Tại sao?     
Câu 4. (1,5đ): Đọc bản vẽ các hình chiếu (Hình 1) sau đó đánh dấu (x) vào bảng 2 để chỉ rõ sự tương quan giữa các khối với các hình chiếu của chúng: 
 

   Bảng 2                                                                                                                           

	Hình dạng khối
	A
	B
	C

	Hình hộp
	
	
	

	Hình trụ
	
	
	

	Hình chóp cụt
	
	
	

	Hình nón cụt
	
	
	

	Hình chỏm cầu
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	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 – 2017

ĐỀ 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: CÔNG NGHỆ 8 


 I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
   Câu 1. (2đ): Chọn đúng mỗi câu được 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp  án 
	A,C
	A
	B
	D


   Câu 2. (1đ): Ghi đúng thứ tự mỗi bước được 0,25đ, đúng cả được 1đ.

                   (Từ bước sai không được tính điểm)
                             Thứ tự sắp xếp đúng: C ( D (A ( E (B
II. TỰ LUẬN: (7điểm)
 Câu 1. (2đ): 4 biện pháp an toàn khi cưa;     mỗi biện pháp
0,5đ
 Câu 2. (1đ): Phân biệt được sự khác nhau: 0,5đ; lấy mỗi VD cho mỗi loại MG:  0,25đ

 Câu 3. (2,5đ):
    1. (1đ): Viết đúng công thức:0,5đ;     Giải thích đúng các kí hiệu trong công thức: 0,5đ
    2. (1,5đ): Tóm tắt đúng Z1, Z2 ... 
     0,25đ

Áp dụng công thức : i = ........   0,5đ ;     Thay số và tính đúng: i =         0,25đ
KL: i = ..... ; kết luận líp quay nhanh hơn và giải thích đúng
    0,5đ
Câu 4. (1,5đ):    Xác định đúng hình dạng mỗi phần A, B, C được 
   0,5đ 
(Mỗi phần A, B, C chỉ đánh dấu x vào 1 ô, nếu thừa cũng là sai)
	Hình dạng khối
	A
	B
	C

	Hình hộp
	
	
	

	Hình trụ
	x
	
	

	Hình chóp cụt
	
	
	

	Hình nón cụt
	
	x
	

	Hình chỏm cầu
	
	
	x


C





B





Hình 1





A





B





C





Hình 1








